Mẫu số 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ
(Lập cho từng địa điểm triển khai đề án)

ĐỀ ÁN……………………………………………………………................

Căn cứ hợp đồng số: ………../HĐ-CNĐP ngày       tháng      năm 200…. về việc triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia giữa Cục Công nghiệp địa phương và ..................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200…., tại (địa điểm thực hiện đề án)…..

Chúng tôi gồm có: 
I. Sở Công thương tỉnh (Tp)
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. Trung tâm khuyến công/tổ chức dịch vụ khuyến công khác/cơ sở công nghiệp nông thôn 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

III. UBND huyện/xã nơi thực hiện đề án
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

IV. Đơn vị phối hợp (nếu có) 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở triển khai đề án khuyến công, chúng tôi thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện đề án như sau: 

1. Thời gian thực hiện đề án: - Bắt đầu: 

                                                - Kết thúc: 

2. Kết quả thực hiện đề án: (đánh giá kết quả theo các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ tiêu khác theo HĐ đã ký)

	TT
	Chỉ tiêu
	Theo yêu cầu của hợp đồng 
	Thực tế đạt được 
	Ghi chú 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3. Đánh giá nhận xét: (Đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả, hiệu quả, so với nội dung hợp đồng đã ký, những tồn tại, lý do và kiến nghị)
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Biên bản nghiệm thu được lập thành 07 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Cục Công nghiệp địa phương 03 bản. 

 

	SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
 
	ĐƠN VỊ KÝ HĐ
(Ký tên, đóng dấu) 

	UBND HUYỆN/XÃ
NƠI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ
(Lập cho từng địa điểm triển khai đề án)

ĐỀ ÁN………………………………………………….........………….

Căn cứ hợp đồng số: ………../HĐ-CNĐP ngày ...... tháng ...... năm 200…. về việc triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia giữa Cục Công nghiệp địa phương và ................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200…., tại (địa điểm thực hiện đề án)…..

Chúng tôi gồm có: 
I. Sở Công thương tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. Đơn vị ký hợp đồng triển khai đề án KCQG với Cục (Trung tâm đào tạo, Viện, Trường thực hiện các đề án khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tập huấn, hội thảo,… triển khai tại địa phương Cục không trực tiếp nghiệm thu)  
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

III. Đơn vị phối hợp (nếu có) 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở triển khai đề án khuyến công, chúng tôi thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện đề án như sau: 

1. Thời gian thực hiện đề án: - Bắt đầu: 

                                                - Kết thúc: 

2. Kết quả thực hiện đề án: (đánh giá kết quả theo các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ tiêu khác theo HĐ đã ký)

	TT
	Chỉ tiêu
	Theo yêu cầu của hợp đồng 
	Thực tế đạt được 
	Ghi chú 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3. Đánh giá nhận xét: (đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả, hiệu quả, so với nội dung hợp đồng đã ký, những tồn tại, lý do và kiến nghị)
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Biên bản nghiệm thu được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, Cục Công nghiệp địa phương 03 bản. 

 

	SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ký tên, đóng dấu)
 
	ĐƠN VỊ KÝ HĐ
(Ký tên, đóng dấu) 

	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ
(Đối với các đề án Cục CNĐP trực tiếp nghiệm thu)

ĐỀ ÁN: …………………………………………..........………………….

Căn cứ hợp đồng số: ………../HĐ-CNĐP ngày       tháng      năm 200…. về việc triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia giữa Cục Công nghiệp địa phương và ..................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200…., tại Cục Công nghiệp địa phương

Chúng tôi gồm có: 
I. ĐẠI DIỆN BÊN A: CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: (Các cơ quan thông tin tuyên truyền/tổ chức dịch vụ khuyến công khác) 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở triển khai đề án khuyến công, chúng tôi thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện đề án như sau: 

1. Thời gian thực hiện đề án: - Bắt đầu: 

                                                - Kết thúc: 

2. Kết quả thực hiện đề án: (đánh giá kết quả theo các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ tiêu khác theo HĐ đã ký)

	TT
	Chỉ tiêu
	Theo yêu cầu của hợp đồng 
	Thực tế đạt được 
	Ghi chú 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3. Đánh giá nhận xét: (đánh giá tiến độ thực hiện, kết quả, hiệu quả, so với nội dung hợp đồng đã ký, những tồn tại, lý do và kiến nghị)
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Biên bản nghiệm thu được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.

 

	CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐƠN VỊ KÝ HĐ
(Ký tên, đóng dấu) 


 
Mẫu số 4
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
CỤC CÔNG NGHIỆP
ĐỊA PHƯƠNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 200…
Căn cứ hợp đồng thực hiện đề án khuyến công đã ký số:……/HĐ-CNĐP, ngày ……/…../200…. giữa Cục Công nghiệp địa phương với: ......................................................................................................................... 

Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu cơ sở ngày……tháng……năm 200……,……….

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm 200….., tại Hà Nội, chúng tôi gồm có: 
I. ĐẠI DIỆN BÊN A: CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: 
1. Ông (bà): ........................................................... ; Chức vụ: .............................................. 

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thực hiện đề án khuyến công theo các nội dung sau: 

1. Phần nội dung thực hiện: 
- Khối lượng công việc đã thực hiện (ghi theo biên bản nghiệm thu cơ sở)

- Khối lượng công việc không thực hiện, kèm theo lý do (nếu có): 

2. Phần kinh phí: 
- Tổng giá trị hợp đồng: 

- Số tiền bên A đã cấp:

- Số tiền bên B được quyết toán: 

(Chi tiết quyết toán của từng đề án như Biểu lục kèm theo)

- Số tiền bên B phải nộp trả lại cho bên A: 

- Số tiền bên B đã nộp trả lại cho bên A: 

- Số tiền bên B còn phải nộp trả lại cho bên A: 

3. Những tồn tại cần giải quyết: 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu) 


 
Mẫu số 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
CỤC CÔNG NGHIỆP
ĐỊA PHƯƠNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 200…
Căn cứ hợp đồng thực hiện đề án khuyến công đã ký số:……/HĐ-CNĐP, ngày ……/…../200…. giữa Cục Công nghiệp địa phương với: ......................................................................................................................... 

Căn cứ Quyết định số:……/QĐ-BCT ngày ……tháng ….. năm 200…. của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh kế hoạch khuyến công quốc gia năm 200… 

Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu cơ sở ngày……tháng……năm 200……,…...

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm 200….., tại Hà Nội, chúng tôi gồm có: 
I. ĐẠI DIỆN BÊN A: CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 
1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: 
1. Ông (bà): ........................................................... ; Chức vụ: .............................................. 

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thực hiện đề án khuyến công theo các nội dung sau: 

1. Phần nội dung thực hiện: 
- Khối lượng công việc đã thực hiện (ghi theo biên bản nghiệm thu cơ sở)

- Khối lượng công việc không thực hiện, kèm theo lý do (nếu có): 

2. Phần kinh phí: 
- Tổng giá trị hợp đồng: 

- Số tiền bên A đã cấp:

- Số tiền bên B được thanh toán: 

(Chi tiết quyết toán của từng đề án như Biểu lục kèm theo)

- Số tiền bên B phải nộp trả lại cho bên A: 

- Số tiền bên B đã nộp trả lại cho bên A: 

- Số tiền bên B còn phải nộp trả lại cho bên A: 

3. Những tồn tại cần giải quyết: 
............................................................................................................................................ 

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

	ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Ký tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu) 


 
Mẫu số 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
BIỂU CHI TIẾT QUYẾT TOÁN
KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 
(Kèm theo thanh lý của hợp đồng số: ……/HĐ-CNĐP 
Ngày …. tháng …. năm 200…)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Tên đề án/Diễn giải nội dung chi 
	Giá trị hợp đồng 
	Số chi đề nghị quyết toán 
	Sổ chấp nhận quyết toán 

	 
	(Đơn vị ghi các nội dung chi như tại Phụ lục hợp đồng) 
	 
	 
	 

	1
	Đề án…… 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đề án…… 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đề án…… 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 


Đánh giá (phần này do Cục Công nghiệp địa phương ghi):

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Chi tiết quyết toán được lập làm 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản. 

 
	KẾ TOÁN BÊN B 
(Ký ghi rõ họ và tên) 
	KẾ TOÁN BÊN A 
(Ký ghi rõ họ và tên)


 
Mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
	Đơn vị: ……………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 
Đề án: 
của Hợp đồng số: ………./HĐ-CNĐP ngày…… tháng ….. năm 200….

 

	Chứng từ 
	Nội dung chi 
	Số tiền 
	Ghi chú

	Số hiệu 
	Ngày tháng 
	
	
	

	 
	 
	(Đơn vị tập hợp chứng từ theo các nội dung chi như tại Phụ lục hợp đồng) 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	 


 

	Kế toán  
(Ký ghi rõ họ và tên)
	……, ngày …. tháng ….. năm 200….
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký ghi rõ họ và tên)


 

Mẫu số 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
CỤC CÔNG NGHIỆP
ĐỊA PHƯƠNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


 

BIỂU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 200…
Căn cứ hợp đồng thực hiện đề án khuyến công đã ký số:……/HĐ-CNĐP, ngày ……/…../200…., Hợp đồng số……, ngày ….. và Hợp đồng số …… ngày …… giữa Cục Công nghiệp địa phương với: ........................................ 

Căn cứ vào các Biên bản nghiệm thu cơ sở ……………….

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm 200….., chúng tôi gồm có: 
I. ĐẠI DIỆN BÊN A: CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 

1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

II. ĐẠI DIỆN BÊN B: ............................................................................................................. 

1. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

2. Ông (bà): .............................................................. ; Chức vụ: ........................................... 

Hai bên thống nhất thanh toán kinh phí đã tạm ứng theo các Hợp đồng nêu trên như sau: 

1. Tổng số tiền bên A đã cấp tạm ứng: ................... 

2. Tổng số tiền bên B đã nhận được ...................... 
Bằng chữ: ................................................................ 

3. Tổng số tiền bên B đề nghị thanh toán ............... 
Bằng chữ: ................................................................ 

4. Chi tiết các Hợp đồng đề nghị thanh toán: 
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Hợp đồng
	Giá trị theo hợp đồng
	Số đề nghị thanh toán

	
	Số hợp đồng
	Ngày hợp đồng
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


5. Kết luận: Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu cơ sở của đề án và đề nghị của bên B, Cục CNĐP thực hiện thanh toán tạm ứng cho bên B. Cục CNĐP sẽ kiểm tra chứng từ chi thực tế để thẩm định kinh phí đã đề nghị thanh toán khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí. 

Biểu đề nghị thanh toán kinh phí thực hiện đề án khuyến công quốc gia được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

	Ngày     tháng     năm 200…..
ĐẠI DIỆN BÊN B 
Kế toán 
Thủ trưởng đơn vị 

	Ngày     tháng     năm 200…..
ĐẠI DIỆN BÊN A
Kế toán 
Thủ trưởng đơn vị 



 

Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công thương)
	Đơn vị: ……………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


 

BẢNG ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ 
Năm 200…
Kinh phí được cấp trong năm:………………………… đồng
Tổng kinh phí đã sử dụng trong năm:………………………… đồng
Kinh phí được quyết toán trong năm:………………………… đồng
Kinh phí không được quyết toán:………………………… đồng
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Số HĐ
	Tên đề án
	Giá trị HĐ
	Số đã chi đề nghị quyết toán 
	Số chấp nhận quyết toán 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 


Kinh phí chưa quyết toán: 
- Kinh phí đã đề nghị thanh toán*:………………………… đồng.

- Đề án thực hiện dở dang chưa quyết toán:………………………… đồng.

- Kinh phí thừa:………………………… đồng

Kinh phí không được quyết toán/kinh phí thừa, đề nghị đơn vị nộp trả lại Cục Công nghiệp địa phương, TK: 301.11.187.02.12 Kho bạc Nhà nước Ba Đình - Hà Nội, chương 016, loại 102, khoản 7000, mục 7012.

 

	Ngày     tháng     năm 200…..
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  
Kế toán 
Thủ trưởng 

	Ngày     tháng     năm 200…..
CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 
Kế toán 
Thủ trưởng



 
* Ghi theo số kinh phí đề nghị thanh toán ở mẫu số 8.
